
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển viên chức của Trường Đại học Quốc tế đợt 2 năm 2025 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và 

xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chế quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT 

ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong 

các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 

10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học công lập. 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-ĐHQT  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025 
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Thông báo số 1098/TB-QLCL ngày 07 tháng 7  năm 2023 của Cục trưởng Cục Quản 

lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho 

Việt Nam và chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người 

nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-ĐHQG ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thẩm quyền và quy trình 

tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-ĐHQT ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định thẩm quyền, việc tuyển dụng viên 

chức và quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức tại Trường Đại 

học Quốc tế. 

Căn cứ Kế hoạch số 334/KH-ĐHQT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Quốc tế về việc xét tuyển viên chức và tiếp nhận vào viên chức của Trường 

Đại học Quốc tế. 

Trường Đại học Quốc tế thông báo về việc xét tuyển viên chức như sau:  

I. CHỈ TIÊU 

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là 14, trong đó vị trí việc làm giảng viên là 14, cụ thể:  

STT Tên đơn vị Giảng viên 

1 Khoa Quản trị Kinh doanh 04 

2 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng 01 

3 Khoa Công nghệ Thông tin 02 

4 Khoa Công nghệ Sinh học 03 

5 Khoa Kỹ thuật Y sinh 04 

 TỔNG 14 

Mô tả chi tiết các vị trí xét tuyển được đính kèm tại Phụ lục I. 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN 

1. Điều kiện chung 

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần 

xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm. 

b) Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển 
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- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 

hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. 

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự xét tuyển 

- Tốt nghiệp Tiến sĩ tại cơ sở giáo dục có uy tín ở nước ngoài giảng dạy bằng tiếng 

Anh phù hợp với vị trí việc làm dự xét tuyển; 

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (theo Quy định tại Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT). Danh sách 

các đơn vị cấp chứng chỉ theo Thông báo số 1098/TB-QLCL. 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học 

(theo Quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/3/2022); 

- Trình độ tiếng Anh đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: tốt nghiệp cử nhân tiếng 

Anh trở lên; tốt nghiệp các cơ sở giáo dục có uy tín ở nước ngoài có chương trình đào tạo 

được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

3. Ưu tiên trong xét tuyển 

a) Đối tượng và điểm ưu tiên 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp 

phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan 

dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở 

được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương 

binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương 

binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh 

hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm 

vòng 2; 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên 

thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; 

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 

1,5 điểm vào kết quả vòng 2. 

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm 

ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

4. Hồ sơ dự xét tuyển  

Hồ sơ dự xét tuyển được để trong 01 bìa hồ sơ theo thứ tự: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II); 
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- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II) có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm 

dự xét tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào 

tạo nước ngoài cấp phải được dịch công chứng sang tiếng Việt và được Cục Quản lý Chất 

lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng theo quy định; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng 

theo quy định pháp luật hiện hành; 

- Phiếu nhận xét quá trình công tác tại đơn vị đối với người lao động có xác nhận  

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục 

II). Trường hợp ứng viên đang không công tác tại đơn vị nào, ứng viên nộp minh chứng về 

nghiên cứu khoa học: bổ sung 02 (hoặc hơn) Bài báo tạp chí uy tín trong hệ thống Web of 

Science với vai trò là tác giả chính - first author (không tính vào minh chứng năng lực 

nghiên cứu khoa học của từng vị trí tại Phụ lục I); 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 

- Minh chứng chương trình học được đào tạo bằng tiếng Anh ở các cơ sở giáo dục 

nước ngoài (Áp dụng đối với ứng viên tốt nghiệp tiến sĩ tại các nước mà tiếng Anh không 

phải là ngôn ngữ chính); 

- Minh chứng kinh nghiệm giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh; 

- Tài liệu minh chứng về năng lực, kinh nghiệm làm việc (nếu có). 

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời hạn nhận hồ sơ  

- Thời hạn nhận hồ sơ: 30 ngày, đến hết ngày 16/11/2025. 

- Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: sáng từ 08g15 

– 11g30, chiều từ 13g00 – 15g45 . 

2. Địa điểm nhận hồ sơ 

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng O2-709). 

- Địa chỉ: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Thông tin liên lạc: (028) 3724.4270, số nội bộ 3226. 

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN 

Trường Đại học Quốc tế tổ chức xét tuyển thông qua 02 vòng: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của 

vị trí việc làm cần tuyển và các giấy tờ khác có liên quan, nếu đáp ứng đủ thì người dự 

tuyển được tham dự vòng 2. 
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- Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển 

theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức thi thực hành, thời gian thi dự 

kiến là 30 phút. Vòng 2 được tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 33, Phường 

Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

V. CÁC LƯU Ý KHÁC 

- Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự xét tuyển vào làm viên chức tại 01 vị trí. 

- Hồ sơ đăng ký đã nộp không hoàn trả lại. 

- Mức thu phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC và sẽ có thông 

báo sau. 

- Các thông tin liên quan đến xét tuyển viên chức được đăng tải công khai trên trang 

thông tin điện tử Trường Đại học Quốc tế tại địa chỉ: https://hcmiu.edu.vn/   

Mọi thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: (028) 3724.4270, số 

nội bộ 3226./. 

Nơi nhận: 
- Trang TTĐT Trường Đại học Quốc tế; 

- Lưu: VT, P. TCCB. 

Đính kèm: 
- Phụ lục. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Văn Thăng 

https://hcmiu.edu.vn/


 

 
Phụ lục I 

MÔ TẢ CÁC VỊ TRÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-ĐHQT ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 

 

STT Đơn vị Số lượng  Mô tả chi tiết 

1 

Khoa Quản 

trị Kinh 

doanh 

04 

Vị trí 1 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Quản trị hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.  

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Đạo đức kinh doanh (Business Ethics) 

- Nguyên lý tiếp thị (Principles of Marketing)  

- Quản lý thương hiệu (Brand Management) 

- Nhượng quyền thương mại (Franchising) 

- Chiến lược tiếp thị (Marketing Strategy) 

- Hành vi người tiêu dùng (Consumer Behavior) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Hành vi khách hàng (Consumer Behavior) 

- Kinh doanh bền vững (Sustainable Business) 

- Ứng dụng AI trong Marketing, Fintech (AI in Marketing, Fintech) 

4. Năng lực NCKH (Nghiên cứu khoa học): có tối thiểu 06 công bố khoa học. 

Vị trí 2 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Giao tiếp Kinh doanh (Business Communication) 

- Hành vi tổ chức (Organizational Behavior) 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Quản lý F&B (Food & Beverage Management) 

- Nhập môn Quản trị nhà hàng khách sạn (Introduction to Hospitality Management) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Hành vi du khách (Tourist Behaviors) 

- Hành vi khách hàng (Consumer Behaviors) 

- Tiếp thị truyền thông xã hội (Social Media Marketing) 

- Quản trị kinh doanh (Business Management) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 06 công bố khoa học. 

 

Vị trí 3 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Chính sách công và Quản trị công hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Nhập môn Quản trị Kinh doanh (Introduction to Business Administration) 

- Hội thảo về Quản trị Kinh doanh (Workshop on Business Management) 

- Giao tiếp Kinh doanh (Business Communication) 

- Hành vi tổ chức (Organization Behaviour) 

- Phương pháp nghiên cứu kinh doanh (Business Research Methods) 

- Quản lý thay đổi tổ chức (Managing Organizational Change) 

- Nguyên lý Quản lý phát triển học thuật và Chuyên môn (Principle of Management Academic and 

Professional Development) 

- Kỹ năng Lãnh đạo trong khu vực công (Leadership in Public Sector) 

- Phân tích Chính sách Công; Quan hệ Công chúng (Public Policy Analysis; Public Relations) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Quản trị Kinh doanh (Business Administration) 

- Quản trị công (Public Management) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 06 công bố khoa học. 
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Vị trí 4 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Introduction to Microeconomics (Kinh tế Vi mô) 

- Introduction to Macroeconomics (Kinh tế Vĩ mô) 

- International Economics (Kinh tế học quốc tế) 

- Principles of Marketing (Nguyên lý Marketing) 

- Business Communication (Giao tiếp trong kinh doanh) 

- Risk Management (Quản trị rủi ro) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện như sau: 

- Hành vi người tiêu dùng (Customer Behavior) 

- Kết quả hoạt động của doanh nghiệp (Business Performance) 

- Định hướng thị trường và định hướng khởi nghiệp (Market orientation and entrepreneurial orientation) 

- Hành vi xanh của doanh nghiệp và người tiêu dùng (Green Behavior of Businesses and Consumers) 

- Quản trị nhân sự (Human Resource Management) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 06 công bố khoa học. 

2 

Khoa Kỹ 

thuật và 

Quản lý 

Xây dựng 

01 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Quản lý Xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Quản lý vận hành trong xây dựng (Operation Management in Construction) 

- Kinh tế xây dựng (Construction Economics) 

- Kỹ thuật giá trị (Value Engineering) 

- Vẽ kỹ thuật (Engineering Drawing) 

- Cơ học vật liệu (Mechanics of Materials) 

- Cơ học ứng dụng (Applied Mechanics) 

- Giải tích (Calculus) 

- Đại số tuyến tính (Linear Algebra) 

- Tư duy phản biện (Critical Thinking) 
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3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Phát triển bền vững trong Xây dựng (Sustainable Development in Construction) 

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng (AI in Construction) 

4. Năng lực nghiên cứu khoa học: có tối thiểu 06 công bố khoa học. 

3 

Khoa Công 

nghệ 

Thông tin 

02 

Vị trí 1 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Engineering for Cognition, Interaction, Learning and Creation hoặc các chuyên 

ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) 

- Phân tích dữ liệu (Data Analysis) 

- Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence) 

- Phương pháp nghiên cứu (Research Methodology) 

- Nhập môn Khoa học Dữ liệu (Introduction to Data Science) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Học máy (Machine Learning) 

- Học sâu (Deep Learning) 

- Thị giác Máy tính (Computer Vision) 

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) 

- Sức khỏe thần kinh (Mental Health)  

- Nhận dạng cảm xúc (Emotion Recognition) 

- Nhận dạng hình ảnh (Image Recognition) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 10 công bố khoa học.  

Vị trí 2 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Mạng máy tính (Computer Networks) 

- Kiến trúc Máy tính (Computer Architecture) 
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- Hệ điều hành (Operating Systems) 

- Quản trị hệ thống và mạng (System and Network Administration) 

- Bảo mật hệ thống và mạng (System and Network Security) 

- Các khái niệm cơ bản về bảo mật dữ liệu (Fundamental Concepts of Data Security) 

- Mật mã học (Cryptography) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Bảo mật mạng (Network Security) 

- Blockchain. 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 10 công bố khoa học.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Công 

nghệ Sinh 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Vị trí 1 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Hóa sinh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Nhập môn Hóa Sinh (Introduction to biochemistry) 

- Hóa Sinh (Biochemistry) 

- Thực hành Hóa Sinh (Biochemistry lab) 

- Các phương pháp hóa sinh (Methods in biochemistry) 

- Hóa sinh dinh dưỡng (Nutritional biochemistry) 

- Dược phẩm (Nutraceuticals) 

- Thực hành hóa học (Chemistry lab) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Tách chiết hợp chất tự nhiên (Extraction of natural compounds) 

- Cải tiến đặc tính hóa lý và hoạt tính sinh học của hợp chất và chiết xuất tự nhiên (Improvement of 

physicochemical properties and biological activities of compounds and natural extracts) 

- Kỹ thuật lên men trong biến đổi phế phụ phẩm công-nông nghiệp (Fermentation techniques for 

modifying industrial-agricultural by-products) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 10 công bố khoa học 
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Vị trí 2 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Khoa học Sinh học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Sinh học Tế bào (Cell Biology) 

- Thực hành Hóa sinh (Practice in Biochemistry) 

- Thực hành Hóa học (Practice in Chemistry) 

- Thực hành Thống kê sinh học (Practice in Biostatistics) 

- Thực hành Tin sinh học (Practice in Bioinformatics) 

- Thực hành Sinh học (Practice in Biology) 

- Thực hành Vi sinh học (Practice in Microbiology) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện 

- Phát triển dược phẩm peptides (Development of peptide pharmaceuticals) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 10 công bố khoa học. 

Vị trí 3 

1. Bằng tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Hóa học Phân tích (Analytical Chemistry) 

- Hóa học cho Kỹ sư (Chemistry for Engineers) 

- Thực hành Hóa sinh (Practice in Biochemistry) 

- Thực hành Hóa phân tích (Practice in Analytical Chemistry) 

- Thực hành Sinh học (Practice in Biology) 

- Thực hành Thống kê Sinh học (Practice in Biostatistics) 

- Thực hành Tin sinh học (Practice in Bioinformatics) 

3. Các hướng nghiên cứu: 

- Hệ phiên mã và biểu hiện gene (Transcription systems and gene expression) 

- Hệ vi sinh, hóa sinh (Microbial and biochemical systems) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 10 công bố khoa học 
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Vị trí 1 

1. Có bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Y Sinh và Vật liệu Sinh học (Biomedical Engineering and 

Biomaterials) hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Nhập môn Kỹ thuật Y sinh (Introduction to BME)  

- Thiết kế Y tế (Medical Design) 

- Tin học ứng dụng (Applied Informatics) 

- Xử lý tín hiệu sinh học (Biosignal Processing) 

- Công nghệ Thông tin trong chăm sóc sức khỏe (Information Technology in the Health Care) 

- Hệ thống, xử lý tín hiệu sinh học nâng cao (System, Advanced Biosignal Processing), 

- Tiền luận văn, Đồ án, Luận văn (Pre-Thesis, Project, Thesis) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Xử lý phân tích tính hiệu y sinh (Biomedical Data Analysis and Evaluation) 

- Công nghệ vi kim trong dẫn truyền thuốc (Microneedle Technology for Drug Delivery) 

- Phát triển chế tạo cảm biến (Development and Fabrication of Biosensors) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 06 công bố khoa học  

Vị trí 2 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Hóa học vật liệu hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Phương pháp và quy trình xây dựng Scaffold (Methods and Process in Fabrication of Scaffold) 

- Hóa học cho vật liệu y sinh (Chemistry for BME) 

- Đặc tính và tính chất của vật liệu sinh học (Characterization and Properties of Biomaterials) 

- Công nghệ Nano cho hệ thống dẫn thuốc (Nanotechnology for Drug Delivery Systems) 

- Phương pháp nghiên cứu (Research Methodology) 

- Công nghệ Nano Y sinh (Biomedical Nanotechnology) 

- Thực tập, Tiền luận văn, Đồ án, Luận văn (Internship, Pre-Thesis, Project, Thesis) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 
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- Vật liệu y sinh (Biomaterials) 

- Vật liệu polyme (Polymeric Biomaterials) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 06 công bố khoa học 

Vị trí 3 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Cơ sinh học và kỹ thuật sinh học (Biomechanics and BioEngineering) và các 

chuyên ngành khác có liên quan.  

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Khởi nghiệp trong ngành kỹ thuật y sinh (Entrepreneurship in Biomedical Engineering) 

- Thống kê trong Khoa học sức khỏe (Statistics in Health Science) 

- Nguyên lý điện trong Y sinh học (Principles of Electricity in BME) 

- Thống kê Sinh học (BioStatistics) 

- Tiến bộ trong Kỹ thuật Y sinh (Progresses in Biomedical Engineering) 

- Chẩn đoán bằng máy tính (Computer-aided Diagnosis) 

- Xác suất và Thống kê kỹ thuật (Engineering Probability and Statistics) 

- Nguyên lý Kỹ thuật Điện - Lý thuyết và Thực hành (Principles of Electrical Engineering Theories and 

LAB) 

- Thiết kế IC kỹ thuật số (Digital IC Design) 

- Thị giác máy tính (Computer Vision) 

- Cơ sinh học (Biomechanics) 

- Vi điều khiển (Microcontroller) 

- Điện tử (Electronics) 

- Trí tuệ nhân tạo cho khoa học sức khỏe (AI for Health Science) 

- Thực tập, Tiền luận văn, Đồ án, Luận văn (Internship, Pre-Thesis, Project, Thesis) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Cơ sinh học tính toán (Computational Biomechanics) 

- Mô hình hóa hình dạng y sinh (Biomedical Shape Modeling) 

- Trí tuệ nhân tạo cho chăm sóc sức khỏe (AI for Healthcare) 
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- Kỹ thuật phục hồi chức năng (Rehabilitation Engineering) 

- Trò chơi ứng dụng trong Chăm sóc Sức khỏe (Serious Games for Healthcare) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 06 công bố khoa học  

Vị trí 4 

1. Có bằng tiến sĩ ngành Biomedical Genrontology - Y Sinh Lão Khoa hoặc các chuyên ngành khác có 

liên quan. 

2. Có kinh nghiệm giảng dạy các môn học sau (hoặc tương tự) bằng tiếng Anh: 

- Giải phẫu và Sinh lý học người (Human Anatomy and Physiology) 

- Hệ thống dẫn thuốc trong điều trị ung thư (Drug Delivery Systems In Cancer Therapy) 

- Công nghệ tế bào gốc (Stem Cell Technology) 

- Trí tuệ nhân tạo tiên tiến cho chăm sóc sức khỏe (Advanced AI for Healthcare) 

- Công nghệ tế bào gốc (Stem Cell Technology) 

- Thực tập, Tiền luận văn, Đồ án, Luận văn (Internship, Pre-Thesis, Project, Thesis) 

3. Các hướng nghiên cứu đang thực hiện: 

- Dấu ấn sinh học (Biomarkers in Biomedical Research) 

- Thử nghiệm thuốc điều trị ung thư (Pharmacological Testing of Anticancer Drugs) 

- Mô Hình nuôi cấy tế bào 3D (Three-Dimensional (3D) Cell Culture Models) 

- Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu y sinh, lão hóa (Bioinformatics Applications in Biomedical and 

Aging Research) 

4. Năng lực NCKH: có tối thiểu 06 công bố khoa học. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………, ngày …… tháng …… năm …… 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

 

Vị trí dự tuyển: …………………………………………………  

Đơn vị dự tuyển: ……………………………………………….  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:………………………………………………………………………………………  

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………. Nam □ Nữ: □ 

Dân tộc:…………………………………………….. Tôn giáo: ……………………………..  

Số CMND/ CCCD/ Mã ĐDCN:………………………………. Ngày cấp:…………………..   

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………...  

Số điện thoại di động:……………………………………. Email:……………………………  

Quê quán:………………………………………………………………………………………  

Địa chỉ nhận thông báo:……………………………………………………………………….  

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..  

Tình trạng sức khoẻ: ………………………………. Chiều cao: …….cm  Cân nặng: …..kg 

Trình độ văn hoá: ……………………………………………………………………………  

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………..  

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………………. Ngày chính thức: ………………..  

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH1 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); 

thành viên các tổ chức chính trị - xã hội) 

        

        

        

 
1 Cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, em ruột. 

Ảnh 4*6 
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III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

                

        

        

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

    

  

  

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Nguyện vọng 1: 

- Vị trí việc làm dự tuyển:  

- Đơn vị:  

2. Nguyện vọng 2 (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 02 

nguyện vọng thì thí sinh không điền phần này): 

- Vị trí việc làm dự tuyển:  

- Đơn vị:  

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển dụng 

không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này) 

3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ: 

Tiếng Anh □    Tiếng Nga □     Tiếng Pháp □    Tiếng Đức □    Tiếng Trung Quốc □ 

Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm: ……………………………………………..  

3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có):  

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có):  

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu 

đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi nhận được thông 

báo trúng tuyển. 
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NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH (tự thuật) 

I. BẢN THÂN 

1. Họ và tên khai sinh (chữ in hoa): ……………………………………  

    Giới tính: …………………………………………………………….  

2. Họ và tên thường dùng: ……………………………………………..  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….  

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………..  

5. Quê quán: ………………………………………………………………………………  

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….  

7. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………  

8. Điện thoại: ………………………………………………………………………………  

9. Dân tộc: …………………………………………… Tôn giáo: …………………………  

10. Thành phần gia đình xuất thân: ……………………………………………………….  

11. Số căn cước công dân, mã định danh cá nhân: ……………………………………….   

Ngày cấp .…/…./…… Nơi cấp: ………………………………………….  

12. Trình độ giáo dục phổ thông: …………………………………………………………..  

13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo: …………………………………………  

       Ngành học:……………………. Nơi đào tạo:……………………………………….  

14. Học hàm, học vị cao nhất:……………………………………………………………...  

15. Trình độ lý luận chính trị: ……………………………………………………………..  

16. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………………………………..  

17. Ngày vào Đảng CSVN: …/…/……  Ngày chính thức: …/…/…… 

18. Cơ quan công tác hiện nay: …………………………………………………………….  

19. Chức vụ hiện nay: ……………………………………………………………………..  

20. Khen thưởng: …………………………………………………………………………..  

21. Kỷ luật: ………………………………………………………………………………...  

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác 
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III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ  

Thời gian  

(từ tháng, 

năm đến 

tháng, 

năm) 

Tên trường hoặc cơ sở 

đào tạo 
Ngành học 

Hình thức  

(chính quy hoặc 

tại chức...) 

Văn bằng 

chứng chỉ 

     

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  

(Đảng, chính quyền, đoàn thể) 

  

 

V. TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

 

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần trích 

dẫn  (không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng 

năm 

công 

bố 

         

 

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng 

tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 

 

…………, ngày …… tháng …… năm …… 

Xác nhận của đơn vị có thẩm quyền Người khai 

 

 

 

 

 



Mẫu số 03 

Đơn vị …………………. 

………………………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT 

Quá trình công tác tại đơn vị đối với người lao động  

(dành cho ứng viên dự xét tuyển viên chức vào Trường Đại học Quốc tế) 

 

………………….nhận xét quá trình công tác của người lao động ……………… như sau: 

 

1. Về Chính trị tư tưởng  

□ Thực hiện tốt  □ Đáp ứng    □ Có vi phạm  

2. Về Đạo đức, lối sống  

□ Thực hiện tốt  □ Đáp ứng    □ Có vi phạm  

3. Về Tác phong, lề lối làm việc  

□ Thực hiện tốt  □ Đáp ứng    □ Có vi phạm  

4. Về Ý thức tổ chức kỷ luật  

□ Thực hiện tốt  □ Đáp ứng    □ Có vi phạm  

5. Về Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao  

5.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ  

□ Vượt mức  □ Đảm bảo    □ Chưa đảm bảo  

5.2. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ  

□ Vượt mức  □ Đảm bảo    □ Chưa đảm bảo  

5.3. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ  

□ Vượt mức  □ Đảm bảo    □ Chưa đảm bảo  

5.4. Thái độ phục vụ khi thực hiện nhiệm vụ  

□ Vượt mức  □ Đảm bảo    □ Chưa đảm bảo 

 

XÁC NHẬN CHỮ KÝ 

Xác nhận chữ ký bên phải là của 

Ông/ Bà …………………………. 

Chức vụ: ……………………………. 

(người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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